[bookmark: _Hlk156591249]HỢP TÁC QUỐC TẾ 
TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


Tóm tắt: Bài viết làm rõ những kết quả đạt được trong việc ban hành cơ chế, chính sách nhằm tạo khung khung khổ pháp lý và các quy định cụ thể để triển khai cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN; trong xây dựng cơ chế tài chính nhằm huy động các nguồn lực thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ. 
Từ khóa: Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế.

	1. Mở đầu
[bookmark: _Hlk173317006]Hội nghị Trung ương 6 khóa XI của Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 về phát triển khoa học, công nghệ của đất nước một cách toàn diện và sâu sắc. Trong đó, Hội nghị chỉ rõ: “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để cập nhật tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, thu hút nguồn lực và chuyên gia, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia các dự án khoa học và công nghệ của Việt Nam. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau khi được đào tạo ở nước ngoài về nước làm việc”. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 11 tháng 01 năm 2024 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 69-KL/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ghi rõ: “Thúc đẩy hội nhập sâu rộng, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác chiến lược và tận dụng cơ hội từ việc tham gia các hiệp định thương mại đa phương, song phương, các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để tiếp cận, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, các chuẩn mực quốc tế”. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. 
2. Nội dung
Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ là cùng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vì mục đích chung, được tiến hành bởi các chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cá nhân của hai hay nhiều nước hay khu vực; hoặc để thực hiện sự tái kết hợp các yếu tố sản xuất và cải thiện điều kiện sản xuất thông qua việc giới thiệu công nghệ, tiêu thụ, đổi mới và phổ biến công nghệ giữa các nước với mục tiêu làm giảm thiểu chi phí giữa các bên, thông qua đó tăng năng suất và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các quốc gia. Sau đổi mới, Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
[bookmark: _Hlk173274283]2.1. Những kết quả đạt được 
Một là, kết quả đạt được trong việc ban hành cơ chế, chính sách nhằm tạo khung khung khổ pháp lý và các quy định cụ thể để triển khai cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN.
“Chính sách xã hội là động lực to lớn nhằm phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” [10, tr.13]. Vì vậy, xác định vai trò quan trọng của vấn đề hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành một số nghị quyết trong đó có những định hướng quan trọng cho hợp tác quốc tế về KH&CN. Các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X và XI đều đề cập đến KH&CN, phát triển kinh tế và đối ngoại quốc gia; trong đó có các yếu tố liên quan đến phát triển hợp tác quốc tế về KH&CN. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: KH&CN là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nhà nước thúc đẩy ứng dụng sáng tạo những công nghệ nhập khẩu; gắn ứng dụng KH&CN với sản xuất, kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ; và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế cần chủ động, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. 
Đặc biệt, lần đầu tiên, Đảng đã dành hẳn 1 nghị quyết chuyên đề về phát triển KH&CN là Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 được thông qua tại Hội nghị TW 6 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 20 trực tiếp đưa ra quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ đối với hợp tác quốc tế về KH&CN như: “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để cập nhật tri thức KH&CN tiên tiến của thế giới, thu hút nguồn lực và chuyên gia, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia các dự án KH&CN của Việt Nam. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau khi được đào tạo ở nước ngoài về nước làm việc”, hay “triển khai hợp tác KH&CN tầm quốc gia với các nước tiên tiến về KH&CN, là đối tác chiến lược của Việt Nam; có cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư, đất đai, cơ sở hạ tầng, thủ tục hành chính... để tạo đột phá trong thu hút các nhà KH&CN Việt Nam ở nước ngoài, các nhà KH&CN nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam”.
Bên cạnh đó, nhiều đạo luật quan trọng có tác động đến việc hình thành hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN, trong đó có Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ... Luật Khoa học và công nghệ đầu tiên của Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2000 đã dành riêng một chương cho hợp tác quốc tế (Chương V). Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 tiếp tục dành Chương VIII quy định hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học - công nghệ. Luật Sở hữu trí tuệ khẳng định Bộ KH&CN chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Điểm 2, Điều 11) và hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ (Điểm 9, Điều 10). Luật này cũng quy định những nguyên tắc cơ bản cho các tổ chức KH&CN, trường đại học, doanh nghiệp và cá nhân nhà khoa học Việt Nam hợp tác với các đối tác nước ngoài về KH&CN theo luật chơi chung tương thích với quốc tế. Luật Chuyển giao công nghệ quy định hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ là một trong các nội dung QLNN về hoạt động chuyển giao công nghệ (Điểm 4, Điều 6) và thuộc trách nhiệm quản lý thống nhất của Bộ KH&CN (Điều 52). Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 13) cũng như các ưu đãi trong hoạt động chuyển giao công nghệ (Điều 44, 45); khuyến khích người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển giao công nghệ vào Việt Nam (Điều 46). 
Ngoài ra, một số chương trình quốc gia liên quan đến hợp tác quốc tế về KH&CN đã được Thủ tướng quyết định như: Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020. Mục tiêu chính của hai chương trình này là: (i) Tăng nhanh số lượng các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam trực tiếp tham gia hoặc chủ trì các dự án hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới [7]; và (ii) Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam, phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam [8]. Đây là hình thức quản lý theo mục tiêu, có cơ chế đặc thù để đạt được mục tiêu trong một giai đoạn nhất định mà cơ chế hiện hành khó áp dụng. 
Các chương trình mục tiêu quốc gia, như Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình quốc tế về phát triển công nghệ cao... cũng nhấn mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, như đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế, tìm kiếm các bí quyết công nghệ từ nước ngoài, từng bước giải mã và làm chủ công nghệ; tìm hiểu, tìm kiếm thị trường quốc tế cho các sản phẩm quốc gia. Hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công Chương trình với mục tiêu đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ chuyên gia trong nước, tranh thủ hợp tác quốc tế để hỗ trợ tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm, ký kết các thỏa thuận song phương thừa nhận lẫn nhau. Đặc biệt, ngày 17/2/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030”. Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, tính cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Đồng thời, hình thành mạng lưới đối tác công nghệ quốc tế đáp ứng nhu cầu chuyển giao công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; hình thành cơ sở dữ liệu về nhu cầu công nghệ trong nước, nguồn cung công nghệ/chuyên gia công nghệ nước ngoài, đối tác công nghệ quốc tế, các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ nước ngoài; triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nâng cao năng lực giải mã công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.
Một hệ thống văn bản khác có tác động trực tiếp đến hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN chính là các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết với đối tác nước ngoài ở cấp Chính phủ hoặc các Bộ, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo của Bộ KH&CN, tính đến năm 2009, Việt Nam đã ký hơn 80 hiệp định hợp tác KH&CN cấp Chính phủ và cấp Bộ [2].
Hợp tác quốc tế về KH&CN ở các địa phương cũng chịu sự quản lý của một số văn bản do UBND Tỉnh/thành phố trực thuộc TW quy định; bao gồm các quy chế QLNN về hoạt động đối ngoại và QLNN về hoạt động KH&CN trên địa bàn các tỉnh. Hầu hết các tỉnh/thành phố đều ban hành quy chế, như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cà Mau... Các quy chế quy định về quy trình, thủ tục thống nhất áp dụng cho tất cả hoạt động đối ngoại diễn ra trên địa bàn; do đó hợp tác quốc tế về KH&CN cũng chịu sự điều chỉnh của các văn bản này. Ví dụ, tỉnh Hà Tĩnh quy định: UBND tỉnh thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì tham mưu, quản lý các hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài; mở rộng quan hệ quốc tế, tiếp nhận và quản lý các dự án có yếu tố nước ngoài đầu tư, triển khai trên địa bàn; tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết các thỏa thuận quốc tế [16]. Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cũng ban hành các quy định về hoạt động KH&CN (trong đó điều chỉnh cả các hoạt động hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài). Ví dụ: Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh QLNN về KH&CN, có nhiệm vụ thực hiện hợp tác quốc tế về KH&CN theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh [17]. 
Đối với các tổ chức KH&CN (viện nghiên cứu, trường đại học), hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN của các đơn vị này được đặt dưới sự quản lý của những quy định do cơ quan hành chính cấp trên ban hành (ngoài việc tuân thủ các quy định do cơ quan QLNN có thẩm quyền khác), ví dụ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có các quy định về hoạt động hợp tác quốc tế đối với các đơn vị trực thuộc; hay Đại học quốc gia Hà Nội có quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế đối với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu trực thuộc.
Ngoài ra, bản thân các tổ chức KH&CN còn phải tuân thủ theo các quy định trong các thỏa thuận quốc tế mà họ trực tiếp ký với các đối tác nước ngoài. 
Các văn bản vĩ mô này đã tạo ra hành lang pháp lý để trực tiếp quản lý nội dung hợp tác về KH&CN giữa Việt Nam với đối tác quốc tế. Việc xây dựng và dần hoàn thiện hành lang pháp lý đã thúc đẩy hợp tác quốc tế về KH&CN ở Việt Nam phát triển và có nhiều kết quả nổi bật.
[bookmark: _Hlk173399966]Thứ hai là kết quả đạt được trong xây dựng cơ chế tài chính nhằm huy động các nguồn lực thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ. 
Trong những năm gần đây, cơ chế tài chính có nhiều đổi mới, góp phần tạo hành lang thông thoáng, chủ động cho hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ với mục đích tranh thủ khai thác vốn, tri thức khoa học - công nghệ tiên tiến của nước ngoài để tăng cường năng lực khoa học - công nghệ trong nước, hình thành một số ngành công nghiệp then chốt, từ ưu đãi thuế cho đến cung cấp vốn mồi trực tiếp để thu hút đối tác nước ngoài đầu tư phát triển khoa học - công nghệ ở Việt Nam. 
Việt Nam đã đưa ra một số cơ chế hỗ trợ cởi mở và thông thoáng nhằm thu hút nước ngoài đem công nghệ tiên tiến vào Việt Nam, ví dụ như: xếp việc sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển là những ưu tiên của Việt Nam trong khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài [18]; miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định đối với hàng nhập khẩu có liên quan đến thiết bị máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ; hay miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng cho thay thế và đổi mới công nghệ [15, Điều 47]; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm công nghệ trong nước chưa tạo ra được, giảm trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các chi phí cho hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chi phí mua bằng sáng chế, giấy phép công nghệ [13]. Lĩnh vực công nghệ cao được quy định trong danh mục ưu đãi đầu tư và được dành mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cao [14]. Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các dự án thuộc diện đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; hoặc các nhà đầu tư được hưởng nhiều ưu đãi về thuê đất, thuế khi đầu tư vào các khu công nghệ cao…
Việt Nam cũng đã bắt đầu sử dụng “công cụ” vốn mồi để thu hút đối tác nước ngoài đầu tư vào phát triển KH&CN ở Việt Nam. Ngay từ năm 2000, Việt Nam đã sử dụng kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN để đối ứng thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu chung với đối tác nước ngoài (được gọi là các dự án hợp tác theo Nghị định thư). Thông qua các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, các đơn vị nghiên cứu của Việt Nam đã thu hút được gần 50 triệu USD (tương đương khoảng 1.150 tỷ đồng) kinh phí đóng góp từ đối tác nước ngoài (chưa kể các khoản đóng góp không quy đổi được). Việc thu hút nguồn lực tài chính, phi tài chính quốc tế thông qua lồng ghép hợp tác KH&CN vào các hoạt động đối ngoại cấp cao và các cấp, các khuôn khổ hợp tác và các văn kiện hợp tác ký kết với nước ngoài được quan tâm đúng mức [6, tr.11]. 
Năm 2011, Việt Nam thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) có chức năng hỗ trợ tài chính cho các hoạt động đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ (bao gồm cả chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam), nghiên cứu, đổi mới và hoàn thiện công nghệ sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước dưới các hình thức như cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh để vay vốn [9]. Dù không trực tiếp tài trợ cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN, tuy nhiên Quỹ NATIF đã trở thành một công cụ tài chính để thu hút đầu tư ngoài nhà nước (trong đó có từ nước ngoài) cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ ở Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam đã có chính sách tài chính công tận dụng “lực đẩy” của công cụ này nhằm phát triển hợp tác quốc tế về KH&CN như đóng niên liễm cho các tổ chức KH&CN quốc tế, hỗ trợ chi phí tổ chức các đoàn đi nước ngoài để tham quan khảo sát, thực tập nghiên cứu (đoàn ra) hay đón các đoàn chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam để tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc chuyển giao tri thức KH&CN. 
Bên cạnh đó, Chính phủ hình thành một số chương trình học bổng và quỹ khoa học với mục đích phát triển năng lực nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận phương pháp và trang thiết bị hiện đại ở nước ngoài, hỗ trợ mở rộng mạng lưới giao lưu quốc tế cho cộng đồng KH&CN trong nước. Từ năm 2003, Việt Nam thành lập Quỹ Phát triển KH&CN (NAFOSTED) tài trợ cho các nhà khoa học Việt Nam được để tăng cường giao lưu với đồng nghiệp quốc tế (dưới hình thức tham dự hội nghị/hội thảo quốc tế, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài thông qua các chương trình trao đổi nghiên cứu...); mặt khác thu hút đầu tư của nước ngoài cho hoạt động nghiên cứu chung với Việt Nam dưới hình thức đồng tài trợ cho nghiên cứu. Ngoài Quỹ NAFOSTED, từ năm 2000 đến nay, các đề tài nghiên cứu KH&CN của Việt Nam đều dành ngân sách cho hợp tác quốc tế được thiết kế theo mục tiêu của chương trình; các nhà khoa học được sử dụng kinh phí để tăng cường giao lưu quốc tế, tổ chức hội thảo quốc tế liên quan đến nội dung của đề tài được giao. Để tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm ưu tiên cho KH&CN, Việt Nam đã thiết kế và triển khai một số Chương trình KH&CN quốc gia mà ở đó hợp tác quốc tế về KH&CN được xem là một giải pháp để thu hút chất xám và sự tiên tiến về công nghệ từ nước ngoài. Một số chương trình chính như Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia (năm 2011), Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao (năm 2010), Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (năm 2010). Có thể nói, quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN nằm trong xu hướng cải cách đổi mới của nền hành chính công quốc gia theo hướng dân chủ, vững mạnh và từng bước hiện đại hóa. Chính phủ thống nhất quản lý vĩ mô trong cả nước bằng hệ thống pháp luật, chính sách hoàn chỉnh, đồng bộ; định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và cung cấp dịch vụ công; phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ động.
Nhìn ở góc độ tài chính công, việc phê duyệt các chương trình quốc gia có mục tiêu đi kèm với việc áp dụng một số cơ chế tài chính đặc thù để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đề ra. Ví dụ: Trong Chương trình quốc gia về phát triển công nghệ cao, ngân sách được hỗ trợ tối đa 100% cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và tạo ra công nghệ cao trong đó bao gồm làm chủ công nghệ nhập khẩu; hay hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí từ ngân sách để mua bản quyền, nhập khẩu công nghệ, máy móc thiết bị để nghiên cứu làm chủ; hoặc thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài [4]. Trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, ngân sách nhà nước được sử dụng để tài trợ cho chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam; hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ trong đó bao gồm thích nghi, làm chủ công nghệ nhập khẩu, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế [5]. Trong giai đoạn này, Việt Nam chủ yếu tranh thủ “lực đẩy” của tài chính công để hỗ trợ hợp tác quốc tế về KH&CN, thể hiện bằng một số quy định sử dụng NSNN đóng góp vào các tổ chức KH&CN quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hỗ trợ kinh phí đối ứng để thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu chung, cung cấp học bổng cho các nhà khoa học Việt Nam đào tạo và nghiên cứu ở nước ngoài, lồng ghép kinh phí hợp tác quốc tế trong các chương trình KH&CN cấp quốc gia, xây dựng một số chương trình có mục tiêu tập trung vào hợp tác quốc tế về KH&CN.
2.2. Hạn chế và nguyên nhân 
Một là, những hạn chế trong việc ban hành cơ chế, chính sách.
Hợp tác quốc tế về KH&CN có tính liên ngành cao và tính phụ thuộc quốc tế nên Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản để quản lý hoạt động này, đặt nền móng cho hành lang pháp lý để hợp tác quốc tế về KH&CN Việt Nam phát triển trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều văn bản xung đột/chồng chéo. Bởi vì, có quá nhiều văn bản liên quan đến quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN dẫn đến thực trạng “hành lang” cho hoạt động này không còn thông thoáng, lúc được mở rộng, lúc lại bị “thắt cổ chai”, hiện tượng “xung đột” của văn bản cao, trong khi tính “cộng sinh” thấp dần. Điều này được phản ánh vào một số hệ lụy trong giai đoạn vừa qua là: lựa chọn nội dung hợp tác với nước ngoài còn manh mún, chưa đúng tầm, thiếu tính gắn kết với ưu tiên trong nước; chưa tập hợp được đội ngũ nghiên cứu mạnh trong nước, việc lựa chọn được đối tác nước ngoài chưa đủ mạnh [3]. Số lượng văn bản tham gia quản lý hoạt động hợp tác quốc tế thiếu đồng bộ ở cấp vĩ mô và với số lượng nhiều ở cấp vi mô. Việc văn bản vĩ mô thiếu đồng bộ xuất phát từ nguyên nhân (i) thiếu vắng một chính sách đối ngoại KH&CN dài hạn của quốc gia; (ii) thiếu những mục tiêu chiến lược đặt ra cho hợp tác quốc tế về KH&CN; và (iii) thiếu một cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN.
Hai là, hạn chế trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN. 
Hiện bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa hcoj công nghệ vẫn còn nhiều đầu mối, xuất hiện nhiều cấp quản lý trung gian, thậm chí ở các tổ chức KH&CN trực tiếp thực hiện hoạt động hợp tác cũng thành lập các đầu mối quản lý về nội dung này. Các tổ chức trung gian thường mang nặng thủ tục hành chính thay vì cung cấp dịch vụ hỗ trợ hợp tác quốc tế về KH&CN cho các đơn vị. Các tổ chức KH&CN, trường đại học và doanh nghiệp phải “gồng gánh” nhiều cấp quản lý trung gian trước khi tiếp cận đến cơ quan QLNN, do đó tăng thời gian giao dịch và giảm hiệu quả hoạt động, khó đạt được các kết quả lớn. Thêm vào đó, nhiều tổ chức quản lý trung gian vẫn còn mang tính cục bộ đơn vị dẫn đến tự hạn chế cơ hội hợp tác, liên kết với nhau, đặc biệt là liên kết với các doanh nghiệp để cùng thực hiện những mục tiêu lớn hơn trong hợp tác KH&CN với đối tác nước ngoài.
Ba là, hạn chế trong việc xây dựng cơ chế tài chính cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN.
Trong thực tiễn triển khai, tài chính công sử dụng cho hoạt động
hợp tác quốc tế về KH&CN vẫn còn một số hạn chế, dẫn đến hệ lụy chưa đem
lại hiệu quả cao của hoạt động này. Nguyên nhân chính là: (i) Do có nhiều văn bản quy định khung về tài chính, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều văn bản quy định chi tiết cách sử dụng ngân sách nhà nước cho các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế về KH&CN. Điều này làm cho việc triển khai trong thực tiễn gặp khó khăn do sự đa dạng về các nội dung chi liên quan đến hợp tác quốc tế về KH&CN. Ví dụ: mỗi chương trình KH&CN quốc gia đều có thông tư riêng hướng dẫn chi tiêu tài chính, một số chương trình khác phải vận dụng các quy định tài chính đang áp dụng cho đối tượng khác; hoặc các quy định về miễn thuế hay tính thuế cũng hạn chế quá trình triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN. (ii) Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho hợp tác quốc tế
về KH&CN vốn hạn chế nhưng đầu tư phân tán. 
Bên cạnh một số chương trình trực tiếp liên quan đến thúc đẩy hợp tác quốc tế về KH&CN (Nghị định thư, chương trình song phương và đa phương, Chương trình tìm kiếm và nhập khẩu công nghệ), nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN cũng được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau như đoàn ra, đoàn vào, hội nghị/hội thảo quốc tế, hay tích hợp vào các chương trình/dự án khác. Về mặt cơ chế sử dụng tài chính cho hợp tác quốc tế về KH&CN, Việt Nam đang áp dụng cơ chế giám sát theo nội dung chi thay vì chú trọng đến kết quả đầu ra và đánh giá hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư từ NSNN. Điều này dẫn đến thực trạng kinh phí đầu tư cho hợp tác quốc tế về KH&CN phân tán, thiếu tập trung theo một số trọng tâm có tính chiến lược dài hạn; khó tối ưu và vì thế hiệu quả chưa cao. (iii) Thiếu một cơ chế tài chính đặc biệt để vận hành một số chương trình quốc gia có mục tiêu. 
Ngoài ra, nhân lực KH&CN chưa đủ năng lực để tham gia hiệu quả vào các hoạt động KH&CN quốc tế và khu vực. Tỷ lệ cán bộ thành thạo tiếng Anh/ Pháp còn thấp, sự hiểu biết về văn hóa, luật pháp và giao lưu quốc tế còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ khoa học được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trong các tổ chức KH&CN còn thấp. Quan hệ trực tiếp và gắn bó chặt chẽ với đồng nghiệp quốc tế còn chưa cao và nhất là chưa có văn hóa nghiên cứu khoa học theo các chuẩn mực quốc tế. Hàm lượng KH&CN đóng góp cho các hoạt động KH&CN quốc tế và khu vực còn thấp.
[bookmark: _Hlk173391179]Các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các trường đại học chưa đủ năng lực và điều kiện xúc tiến mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN do cơ sở vật chất, kỹ thuật không đồng bộ, môi trường làm việc chưa chuyên nghiệp, nhân viên kỹ thuật có trình độ cao đáp ứng yêu cầu hội nhập. Chưa có tầm nhìn và chiến lược hợp tác quốc tế lâu dài và bền vững, mục tiêu hợp tác quốc tế của phần nhiều tổ chức KH&CN mới chỉ là tranh thủ cơ hội để đào tạo cán bộ, có thêm kinh phí và tăng cường trang thiết bị nghiên cứu. Vị thế của các tổ chức KH&CN Việt Nam trên thế giới còn rất hạn chế. Các tổ chức chưa chú trọng xây dựng cho mình nề nếp làm việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong nghiên cứu khoa học. Số lượng và chất lượng các công trình khoa học còn hạn chế, rất ít được đăng tải trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế và nếu có thì chỉ số trích dẫn cũng rất thấp. Vấn đề sử dụng đánh giá quốc tế, một công cụ quan trọng trong hợp tác quốc tế về KH&CN, chưa được quan tâm [1]. 
Các hoạt động chuyển giao công nghệ ở các doanh nghiệp chủ yếu mới chỉ dừng ở mức tiếp nhận thông qua các dự án đầu tư trực tiếp hoặc viện trợ của nước ngoài, chưa có đầu tư nghiên cứu, làm chủ và đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp thường thiếu thông tin về KH&CN trong nước và ngoài nước. Sự gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với hoạt động đào tạo nhân lực KH&CN cũng như nhu cầu hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế.
	3. Kết luận
Như vậy, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đã thực sự góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ nghiên cứu trong nước theo chuẩn quốc tế, thu hút việc chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, rút ngắn khoảng cách công nghệ với thế giới, cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ cho Việt Nam. Một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận, mua bán, áp dụng công nghệ mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Tuy vậy, hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN của Việt Nam cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa để đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội nói chung và KH&CN nói riêng của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định cần “Mở rộng hợp tác quốc tế, giao lưu học thuật, liên kết, hợp tác chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ với các quốc gia, tổ chức đối tác có nền khoa học và công nghệ tiên tiến, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài” [11]. 
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